ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT          
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  
Môn : hóa học 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
1.  TÀI LIỆU HOC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
1. TÀI LIỆU HOC TẬP : SÁCH GIÁO KHOA HÓA 8 
2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
*Đọc , hiểu và ghi lại  nội dung mỗi bài  , theo thứ tự tuần ., ngày , tháng , tên bài , tên chủ đề 
* Tư làm các bài tập , vận dụng .
* Nếu không giải được , học sinh xem phần hướng dẫn của giáo viên . 
* Thực hiện tốt phần dặn dò của giáo viên : 
HỌC THUỘC BÀI , CÁC CÔNG THỨC , LÀM LẠI CÁC BÀI TẬP VÀ TÌM CÁCH GIẢI KHÁC .
     3.Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	HÓA
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.

	HÓA
	
	



Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua được dây nóng giải đáp thắc mắc được các trường thực hiện , hoặc với các giáo viên  dạy HÓA 8 : SỐ ĐIỆN THOẠI : DƯƠNG NGỌC LOAN 0904117512   
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		       ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Hướng dẫn học sinh tự học
Đọc thí ngiệm
-Giới thiệu dung cụ  thí nghiệm
?Trước khi tiến hành thí nghiệm vị trí kim ở vị trí như thế nào?
-Nhận xét hiện tượng sau khi cho 2 chất  tác dụng với nhau
?Kim của cân lúc này như thế nào?
?Em có kết  luận gì?
? Nhắc lại nội dung cơ bản của ĐL?
? Nhắc lại bản chất của PƯHH? 
?Số ngtử của mỗi ngtố trước và sau có thay đổi không?
? Khối lượng của mỗi ngtử trước và sau phản ứng có thay đổi không?
 Vì vậy tổng khối lượng của các chất được bảo toàn 
? Khi phản ứng hoá học  xảy ra, có những chất mới được tạo thành, nhưng vì sao tổng khối lượng của các chất vẫn không thay đổi? 
  ?Em hãy viết PT chữ của pứ trong TN trên biết rằng SP của pứ là : Natri caclorua và Canxi sunfat
  ?Nếu kí hiệu khối lượng của mỗi chất là m  thì nội dung của đluật bảo toàn khối lượng được thể hiện bằng biểu thức nào ?
 ? Giả sử có pứ tổng quát giữa chất A và B tạo ra chất C và D thì biểu thức của đluật được viết như thế nào? 
Gv kết luận
I.Định luật 
1. Thí nghiệm (SGK)
2. Định luật 
Trong 1 phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng các khối lượng của các chất sản phẩm.
Giả sử có pứ tổng quát giữa: 

         A + B  C  +  D
mA  +   mB  = mC  +   mD
Bài Tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam phốtpho trong KK, ta thu được 7,1 gam hợp chất đi phốtpho pentaoxít ( P2O5)
a. Viết PT chữ của PỨ? 
Tính khối lượng của Oxi đã PỨ ?
a. photppho + oxi     điphotpho pentaoxit
b. theo  ĐLBTKL ta có
 mP    +   mO  = m (P2O5)
 mO =  m (P2O5) - mP
                = 7,1 – 3,1 = 4 (gam)
	Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng
a.Mục tiêu: HS mở mang thếm kiến thức về định luật BTKL trong thực tế
b.Phương thức dạy học: Trực quan, cả lớp 
c. Sản phẩm dự kiến: HS tìm tòi, mở rộng được kiến thức theo yêu cầu giáo viên.
d. Năng lực hướng tới: năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề


	* Để 1 đồ vật A bằng sắt trong không khí một thời gian thì đồ vật đó giống hình 
? Dự đoán khối lượng của miếng sắt trong hình B nặng hơn hay bằng hay nhẹ hơn miếng sắt trong hình A?
[image: ][image: ]




V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
2. Hướng dẫn tự học ở nhà và ghi bài
- Học bài.
- Làm bài tập 1,2,3/ SGK/ 54.
BÀI 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. Định luật:



	
	
	
	
	
	
	
	
Tổng quát:          A  +  B     C  +  D
Theo ĐLBTKL, ta có biểu thức về khối lượng: 
	
II. Áp dụng:
1. Đốt cháy 8,6g iron trong 3,2g khí oxygen sinh ra iron (II, III) oxide (Fe3O4). 
a) Viết PTHH của phản ứng.
b) Tính khối lượng oxit sắt từ sinh ra.
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			Tiết 21: PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (T1)
Hướng dẫn tự học tại nhà:
Hãy viết PT chữ khi cho khí Hidro tác dụng với Oxi tạo thành nước?
- Hãy thay các chất trong PT bằng CTHH?
Hãy quan sát chiếc cân 1 và cho biết vì sao cân không thăng bằng?
[image: ]
GV hướng dẫn: Để cân bằng số nguyên tử O ở 2 vế ta thêm hệ số 2 trước công thức H2O.
- GV chỉ lên chiếc cân 2  Chiếc cân 2 vẫn chưa thăng bằng, vì sao?
[image: ]
- Làm thế nào để số nguyên tử H ở 2 vế bằng nhau?
[image: ]

Cân 3 đã thăng bằng, vì sao?
 PTHH.
Lưu ý: Khi số nguyên tử của các nguyên tố ở 2 vế bằng nhau, ta thay
 (        ) bằng dấu ().
- Hãy đọc PTHH vừa lập?

- Từ bài tập 3/54(bài cũ), đã có PT chữ:Magie + Oxi       Magieoxit(MgO)
Hãy lập PTHH?
 Từ PT chữ  viết dưới dạng CTHH? Cân bằng số nguyên tử của nguyên tố không bằng nhau ở 2 vế  lập PTHH?
I. Lập phương trình hoá học. 
1. Phương trình hoá học
VD1: 
Hidro + Oxi  Nước.
H2 + O2           H2O
H2 + O2           2 H2O
2 H2 + O2           2 H2O
PTHH: 

2 H2 + O2  2 H2O
VD2:
- PT chữ: 

Magie+OxiMagieoxit                                                               t0+

Mg + O2            MgO
t0+

Mg + O2        2 MgO
t0+

2 Mg + O2      2 MgO
- PTHH:

2Mg+O2       2MgO
Có 3 bước lập PTHH :
1/  Viết sơ đồ phản ứng 

2/ Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố .

3/ Viết thành PTHH 
Là viết CTHH của các chất tham gia phản ứng và sản phẩm - HS ghi nhận 
- Chọn hệ số thích hợp đặt trước CTHH sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế là bằng nhau .
- HS ghi nhận
Nối mũi tên rời thành mũi tên liền 
Khi viết CTHH của các chất không được viết sai CTHH, không viết thiếu chất, muốn viết đúng CTHH hợp chất phải nhớ hoá trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử .
?Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố là ta làm gì 
- lưu ý : Ở bước này, khi chọn hệ số , hệ số phải được viết ngang bằng KHHH, không được thay đổi chỉ số nguyên tử .
?Viết PTHH là làm gì ?
lưu ý : Vì số oxi ở dạng phân tử O2, không được viết 6O, không được thay đổi chỉ số trong CTHH viết đúng .
Tuy nhiên, trường hợp số nhóm nguyên tử bị phá vỡ sau phản ứng thì khi cân bằng ta cần đếm số nguyên tử của mỗi nguyên tố .
- GV đưa ra ví dụ :
VD : Al(OH)3 --> Al2O3 + H2O
Bài tập 2:
Natricacbonat+Canxihiđroxit→    Canxicacbonat + Natrihiđroxit
Na2CO3 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + NaOH 
?Nhận xét số nguyên tử của nguyên tố và số nhóm nguyên tử ở 2 vế như thế nào?
?Do đó, để cân bằng ta phải làm gì ? 
→ Hướng dẫn hs hoàn thành PTHH
Bài tập 2:
Na2CO3 + Ca(OH)2 →CaCO3 + NaOH 
Na2CO3+Ca(OH)2→CaCO3 + 2NaOH 

Na2CO3+Ca(OH)2 CaCO3+2NaOH 
Các bước lập phương trình hoá học.
-Bước 1: viết sơ đồ phản ứng.
-Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
-Bước 3: Viết PTHH
Bài tập 1:
Al +  O2 --->  Al2O3
4Al+3O2---> 2Al2O3

4Al+3O22Al2O3
V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
           - HS tự tổng kết kiến thức
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 1,2,3/ SGK/ 57,58

BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1. Định nghĩa: 	
	
2. Cách lập phương trình hóa học
	
	
	
	
	
	
3. Áp dụng: Lập PTHH khi cho aluminium (nhôm) tác dụng với khí oxygen tạo ra aluminium oxide.
	
· VẬN DỤNG:
1. Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng:
a)   Fe   +   O2       Fe3O4		
	
b)   K   +   Br2       KBr		
	
c)   KClO3       KCl   +   O2		
	
d)   CaCl2 + K2CO3      KCl + CaCO3 		
	
e)   H2O    +   P2O5      H3PO4		
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[bookmark: _Hlk52048366]Hướng dẫn tự học
VD1:   4P  +   5O2    2P2O5.
-Các cách viết sau lần lượt chỉ ý gì? (4P; 5O2; 2P2O5.)
?Đọc lại phương trình hóa học trên bằng lời?
GV: rút ra tỉ lệ số nguyên tử P: số phân tử O2: số phân tử P2O5 =4:5:2
-4P: 4 nguyên tử P.
5O2: 5 phân tử O2.
2P2O5: 2 phân tử P2O5.
-4 nguyên tử P tác dụng với 5 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử P2O5.
- Tỉ lệ 2: 1: 2
-PTHH cho biết tỉ lệ số nguyên tử: số phân tử giữa các chất trong phản ứng.
-Có 3 cặp chất: P và O2; O2 và P2O5; P và P2O5.
VD2: 
Mg + 2HCl →  MgCl2 + H2.
-Tỉ lệ số nguyên tử Mg: số phân tử HCl: số phân tử MgCl2: số phân tử H2 = 1:2:1:1
-Số nguyên từ Mg: số phân tử HCl= 1:2.
Bài Tập vận dụng:
Câu 1: Cho PTHH   Na2SO4  +  BaCl2    BaSO4  + 2 NaCl. Tỉ lệ giữa các chất trong PTHH trên lần lượt là
A. 1:1:2:1		B. 1:1:2:2		
C. 1:2:1:1		D. 1:1:1:2.
Câu 2: Hệ số của HCl trong sơ đồ Zn  +  ?HCl  --->   ZnCl2  +  H2. là
A. 1			B. 2			
C. 3			D. 4
Câu 3: Cho PTHH sau: 
  CaO + 2HNO3 ---> Ca(NO3 )2  +  H2O  
Tỉ lệ số phân tử giữa các chất tham gia lần lượt là
A. 1:2		B.1 :1		C. 2:1		D. 1:2:1:1.
Câu 4: Cho  PTHH  sau    
  2Al  +  3CuCl2     --->  2AlCl3   +  3Cu 
 Tỉ lệ số nguyên tử: số phân tử trong phương trình lần lượt là 2:3 là của cặp chất nào sau đây?
A. Al và CuCl2.	B.  Al và AlCl3.  	
C. CuCl2 và Cu. 	D.  AlCl3 và Cu.
*Đáp án:  
1 - D
2 - B
3 - A 
4 - A.
V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
            - HS tự tổng kết kiến thức
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 4,5,6,7/ SGK/ 58
II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
	
	
	
	
	
2. Biết rằng chất sodium hydroxide (NaOH) tác dụng với sulfuric acid (H2SO4) tạo ra chất sodium sulfate (Na2SO4) và nước. 
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b) Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.
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I. Kiến thức cần nhớ 
1. Hiện tượng        
 Vật lí: Không có chất mớisinh ra.
  Hoá học: Có chất mới sinh ra 
2. Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác .
- Bản chất : Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác (mà phân tử là hạt đại diện cho chất) --> Chất bị biến đổi.
- Điều kiện : 
+ Các chất tham gia được tiếp xúc với nhau .
+ Có trường hợp cần phải đun nóng đến một nhiệt độ nào đó .
+ Có trường hợp cần đến sự có mặt của chất xúc tác .
- Dấu hiệu : Dựa vào dấu hiệu có chất mới sinh ra ( biến dổi về màu sắc, trạng thái, tính tan , toả nhiệt và phát sáng …)
3. ĐLBTKL : “ Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm”
4. Các bước lập PTHH :
B1 : Viết sơ đồ phản ứng 
B2 : Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố 
B3 : Viêt PTHH
II. Bài tập 
Bài tập 1 /sgk/tr 60 
a) Các chất tham gia : 
- Khí hiđrô : H2
- Khí nitơ : N2 
*  Chất sản phẩm : Amoniac (NH3)
b) * Trước phản ứng : 
- 2H liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử hiđro .
- 2N liên kết với nhau tạo thành phân tử nitơ
* Sau phản ứng :
- 1N liên kết với 2H tạo thành 1phân tử NH3 
- Phân tử biến đổi : N2, H2 
- Phân tử tạo ra : NH3 
c) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng là giữ nguyên .
Cụ thể :
- Có 2N
- Có 6H
d) PTHH được lập như sau :
- Sơ đồ pư : N2 + H2 --> NH3
- Cân bằng : N2 + 3H2 --> 2NH3
- PTHH : N2 + 3H2  2NH3
e) PTHH trên cho biết :
Tỉ lệ số phân tử N2 : Số phân tử H2 : Số phân tử NH3 = 1 : 3 : 2 
Bài tập 2 : Lập CTHH của các hợp chất sau :
a) ZnO
b) CaO
c) ZnCl2 
d) HCl 
Bài tập 3: Lập PTHH 
a)2Al + 3Cl2  2AlCl3
b) 2Zn + O2  2ZnO
c) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
Bài tập 4: Hoàn thành PTHH của các sơ đồ phản ứng hoá học sau :
a) 3NaOH + FeCl3  3NaCl + Fe(OH)3
b) 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2
c) 2Al + 3S  Al2S3
d) K2CO3 + 2HCl  2KCl + H2O + CO2
Bài tập 4/tr 60/sgk .
a) mCaCO3 = 140 + 110
                  = 250 kg .
Lượng 280kg đá vôi chiếm 100% 
Vậy     250 kg                        x% 
--> x = 250 . 100    = 89,3% 
                280 
V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
            - HS tự tổng kết kiến thức theo dạng sơ đồ tư duy
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 4,5/ SGK/ 61.	

BÀI 17: BÀI LUYỆN TẬP 3
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: (SGK)
II. BÀI TẬP: 1, 2, 3, 4, 5 trang 60/ SGK
III. BÀI TẬP THÊM:
1. Cho sơ đồ phản ứng sau:
a) K  +  O2     K2O
b) Al    +   CuCl2       AlCl3   +   Cu
c) NaOH  +  Fe2(SO4)3     Fe(OH)3  +   Na2SO4
Lập PTHH của mỗi phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của hai cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).
2. Biết rằng khí acetylene (khí đất đèn) C2H2 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxygen, sinh ra khí carbon dioxide CO2 và nước.
a) Lập PTHH của phản ứng.
b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử acetylene lần lượt với số phân tử khí carbon dioxide và số phân tử nước.
3. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
	a) P  +  O2       P2O5
	b) Cu  +  O2     CuO

	c) Fe2O3   +  H2        Fe  +  H2O
	d) Mg   +   AlCl3         MgCl2    +   Al

	e) FeCl3  +  NaOH     Fe(OH)3   +   NaCl
	f) Zn   +   HCl         ZnCl2    +   H2

	g) Al(OH)3 + H2SO4   Al2(SO4)3    +  H2O
	h) Fe2O3   +   C      Fe  +  CO2

	i) Na   +   H2O       NaOH   +    H2
	j) Na2CO3+   HNO3    NaCl + CO2 +  H2O

	k) Fe   +   O2       Fe3O4
	l) K   +  O2       K2O

	m) Al(OH)3        Al2O3     +   H2O
	n) Ba(OH)2 +  Na2SO4  BaSO4 +   NaOH


4. Cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hóa học?
a) Zinc tác dụng với dung dịch sulfuric acid tạo thành muối zinc sulfate và khí hydrogen.
b) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bóng đèn.
c) Đường tan vào nước thu được nước đường.
d) Đinh iron (sắt) để lâu ngày trong không khí bị gỉ sét.
e) Vào mùa hè, băng ở hai cực trái đất tan dần.
f) Đốt cháy cồn (ethanol) thành khí carbonic và nước.
g) Hòa tan acetic acid vào nước được dung dịch acetic acid loãng, dùng làm giấm ăn.
h) Khi nấu cơm quá lửa, tinh bột thành carbon.
i) Vào mùa hè, thức ăn bị ôi thiu.
5. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra và xác định chất phản ứng, sản phẩm của các quá trình sau:
a) Đốt cháy cây nến làm bằng parafin tạo thành khí carbonic và hơi nước.
b) Đốt sulfur (lưu huỳnh) trong khí hydrogen tạo thành khí hydrosulfur
c) Nung đá vôi chứa calcium carbonate tạo thành vôi sống là calcium oxide và khí carbonic.
[bookmark: _GoBack]Zinc tác dụng với hydrochloric acid sinh ra zinc chloride và khí hydrogen.
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